12

	ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN CẨM MỸ

Số:          /ĐA-UBND

(dự thảo)
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cẩm Mỹ, ngày      tháng 3 năm 2022


ĐỀ ÁN

Đặt, đổi tên đường và công trình công cộng trên địa bàn 

Thị trấn Long Giao, huyện Cẩm Mỹ


Phần thứ nhất

GIỚI THIỆU CHUNG

VỀ HUYỆN CẨM MỸ VÀ THỊ TRẤN LONG GIAO

Huyện Cẩm Mỹ được thành lập ngày 21/8/2003, có diện tích tự nhiên là 46.257,71 ha (462,58 km2) chiếm 7,9% diện tích tự nhiên của tỉnh Đồng Nai; là huyện có vị trí thuận lợi trên địa bàn, có Quốc lộ 56 chạy qua, kết nối huyện với thành phố Long Khánh và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Huyện lại có Hương lộ 10 kết nối với huyện Long Thành ra quốc lộ 51 đi Bà Rịa-Vũng Tàu.
Đặc biệt khi dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành được xây dựng và đi vào hoạt động thì tuyến Hương Lộ 10 (sau này sẽ được nối dài về phía đông kết nối với đường Quốc lộ 1A) sẽ là trục giao thông chính để vận chuyển khách từ sân bay về các tỉnh Nam Trung Bộ và ngược lại, đồng thời sẽ tạo điều kiện cho các xã nằm trên trục đường này, như: Thừa Đức, Xuân Đường, Bảo Bình, Xuân Bảo, Xuân Đông, Xuân Tây và thị trấn Long Giao đẩy mạnh phát triển dịch vụ, thương mại...
Hiện nay chương trình xây dựng nông thôn mới ở huyện cơ bản hoàn thành; nhiều dự án đô thị, thương mại và công trình được xây dựng và phát triển tạo cơ sở đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa, đồng thời cũng kéo theo nhiều bất cập trong công tác quản lý hành chính, trật tự xây dựng, trật tự an toàn xã hội. 

Huyện Cẩm Mỹ có 13 đơn vị hành chính cấp xã, trong đó có 12 xã và 01 thị trấn. Thị trấn Long Giao huyện Cẩm Mỹ được thành lập ngày 01/7/2021 theo Nghị quyết số 1261/NQ-UBTVQH14 ngày 21/4/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có hiệu lực từ ngày 01/7/2021. Thị trấn có diện tích tự nhiên 33,78 km2, dân số 10.524 người. Thị trấn Long Giao là trung tâm hành chính, kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của huyện; nằm trên trục đường Quốc Lộ 1A giao cắt với đường Hương lộ 10; thị trấn 03 khu phố: Suối Cả, Suối Râm và Hoàn Quân. Thị trấn Long Giao đang trên đà phát triển về tất cả mọi mặt.
Về hạ tầng giao thông địa bàn thị trấn Long Giao được đầu tư, nhiều tuyến đường được cải tạo và nâng cấp xây dựng, đảm bảo việc đi lại cho người dân. Thị trấn hiện tại có trên 31 tuyến đường giao thông với chiều dài trên 15,846m. Khu vực trung tâm thị trấn có 68 tuyến đường chính đã được bê tông và thảm nhựa, trong đó 1 tuyến (Quốc lộ 56) do Trung ương quản lý. Đa phần những con đường này chưa có tên, do vậy gây không ít khó khăn trong quản lý hành chính, xã hội và các mối quan hệ trong giao dịch và đời sống nhân dân. 

Căn cứ quy định của pháp luật và tình hình đặc điểm của địa phương, UBND huyện Cẩm Mỹ xây dựng và kính trình Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai đề án “Đặt, đổi tên đường và công trình công cộng trên địa bàn Thị trấn Long Giao, thuộc huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai”, nội dung cụ thể như sau:
Phần thứ hai

CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ 

SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

I. Cơ sở pháp lý để đặt tên đường và công trình công cộng:
- Luật Giao thông đường bộ (Luật số 23/2008/QH) được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 13 tháng 11 năm 2008;

- Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ, về việc ban hành quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng;

- Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT ngày 20/3/2006 của Bộ Văn hóa và Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ;

- Nghị quyết số 1261/NQ-UBTVQH14 ngày 21/4/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, về việc thành lập Thị trấn Long Giao thuộc huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai;
- Văn bản số 2111/UBND-VX ngày 04/4/2006 của UBND tỉnh Đồng Nai, về việc triển khai thực hiện Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT ngày 20/3/2006 của Bộ Văn hóa và Thông tin;

- Văn bản số 6609/UBND-VX ngày 26/8/2021 của UBND huyện Cẩm Mỹ, về việc chấp thuận chủ trương xây dựng đề án đặt tên, đổi tên đường phố và công trình công cộng trên địa bàn thị trấn Long Giao;

- Quyết định số 88/QĐ-UBND ngày 10/9/2021 của UBND huyện Cẩm Mỹ, về việc thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Đề án đặt tên, đổi tên đường phố và công trình công cộng trên địa bàn thị trấn Long Giao, huyện Cẩm Mỹ tỉnh Đồng Nai;

- Quy hoạch khu Trung tâm hành chính huyện Cẩm Mỹ ở thị trấn Long Giao; Bản đồ quy hoạch hệ thống giao thông huyện Cẩm Mỹ tỉnh Đồng Nai.  

II. Sự cần thiết xây dựng đề án

Như ở phần giới thiệu chung, thì thị trấn Long Giao là trung tâm hành chính, chính trị của huyện Cẩm Mỹ, địa giới giáp các xã Bảo Bình, Nhân Nghĩa, Xuân Đường, Xuân Mỹ, Xuân Quế (cùng huyện), hiện có 03 khu phố là: Suối Cả, Suối Râm và Hoàn Quân. 
Trong tiến trình phát triển của huyện Cẩm Mỹ nói chung, Thị trấn Long Giao nói riêng đang từng bước xây dựng đô thị văn minh, công nghiệp hóa hiện đại hóa, với nhiều cơ sở hạ tầng giao thông được quy hoạch và triển khai thực hiện, nhiều khu dân cư, thương mại, đô thị mới hình thành.

Việc đặt tên đường mang tính chất khoa học, phù hợp với chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước, tạo ra bộ mặt văn minh, văn hóa đô thị, có ý nghĩa giáo dục truyền thống yêu nước, lịch sử văn hóa địa phương, gắn liền với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Bên cạnh đó, việc đặt tên đường và công trình công cộng còn phục vụ tốt cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền huyện Cẩm Mỹ, Thị trấn Long Giao trên các lĩnh vực quản lý hành chính, xã hội, quốc phòng an ninh, tạo điều kiện thuận lợi trong giao tiếp đối nội, đối ngoại, trao đổi văn hóa và quan hệ kinh tế của nhân dân trong và ngoài địa phương.

Từ những lý do trên và với tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội, cơ sở hạ tầng sẵn có, việc quy hoạch và định hướng phát triển chung đô thị mới Cẩm Mỹ; phù hợp với tâm tư, nguyện vọng của chính quyền và Nhân dân địa phương. Do đó việc triển khai Đề án “Đặt, đổi tên đường và công trình công cộng trên địa bàn Thị trấn Long Giao” là cần thiết.

Phần thứ ba
NỘI DUNG ĐẶT, ĐỔI TÊN ĐƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN LONG GIAO, HUYỆN CẨM MỸ

I. Mục đích và yêu cầu:
1. Mục đích: 

Việc đặt tên đường và công trình công cộng trên địa bàn thị trấn Long Giao huyện Cẩm Mỹ với mục đích:

- Đáp ứng yêu cầu cho công tác quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ và Thị trấn Long Giao;

- Tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội và giao tiếp của nhân dân trong và ngoài Thị trấn Long Giao;

- Góp phần xây dựng nét đẹp truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc và giáo dục truyền thống ở địa phương;

- Tạo điều kiện thuận lợi cho việc gắn biển số nhà, các thiết chế văn hóa – xã hội trên địa bàn Thị trấn Long Giao.

2. Yêu cầu

Đề án đặt tên đường và công trình công cộng phải đạt được yêu cầu:

- Thể hiện nét hài hòa về truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc;

- Có tính giáo dục truyền thống đối với quần chúng nhân dân địa phương;

- Đạt tính ổn định lâu dài, đáp ứng yêu cầu phát triển của Thị trấn Long Giao theo quy hoạch;

- Dễ nhớ, thuận tiện cho công tác quản lý Nhà nước trên địa bàn thị trấn Long Giao

II. Nguyên tắc đặt tên đường và công trình công cộng:
1. Nguyên tắc chung:
- Tên đường được đặt là những danh nhân lịch sử, danh nhân văn hóa, những người yêu nước, những nhà hoạt động cách mạng có nhiều đóng góp trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước, có những cống hiến xuất sắc cho dân tộc trên các lĩnh vực văn hóa, xã hội... đã mất và được lịch sử công nhận;

- Tên danh nhân kết hợp cả thời kỳ cổ đại, trung đại, cận hiện đại của dân tộc, của địa phương thể hiện sự hài hòa và nét đẹp lịch sử, văn hóa dân tộc và cách mạng;

- Những sự kiện lịch sử, địa danh lịch sử có ý nghĩa truyền thống, những nhân vật lịch sử, cách mạng có nhiều đóng góp cho địa phương;

- Khu vực địa bàn mang tên nhân vật từng hoạt động trong thời gian lâu dài, hoặc sự kiện lịch sử gắn với nhân vật;


- Tên đường và công trình công cộng phải có ý nghĩa, dễ nhớ, thuận tiện cho công tác quản lý tất cả các lĩnh vực trên địa bàn và các mối quan hệ xã hội.

2. Nguyên tắc cụ thể:
- Trên một trục đường cố gắng không chia cắt để đặt nhiều tên, chỉ chia cắt đường để đặt tên khác khi gặp ngã ba, ngã tư hoặc vòng xoay;

- Danh nhân có nhiều cống hiến đóng góp với lịch sử, văn hóa được đặt cho đường có vị trí và quy mô hơn (như: Nguyễn Ái Quốc, Nguyễn Hữu Cảnh, Trần Phú …);

- Việc đặt tên đường và công trình công cộng có lưu ý đến những đặc điểm về không gian, thiết chế kinh tế, văn hóa, xã hội mà đường đi qua để đặt tên cho phù hợp, dễ nhớ;

- Danh mục tên đường căn cứ vào danh mục các danh nhân Việt Nam để đặt tên đường và Ngân hàng tên đường của Hội đồng tư vấn đặt, đổi tên đường và công trình công cộng của tỉnh Đồng Nai.

- Đường tuy mặt cắt đạt chuẩn 06m, nhưng quá ngắn từ 100m đến dưới 150m không đặt tên. Con đường đó được xem như “đường nhánh”. Khi đặt số nhà hay cơ sở thiết chế hành chính, văn hóa…nằm trên đường nhánh đó, sẽ lấy tên đường chính bên ngoài có “sur”. 

- Ngược lại, có những con đường ở (Thị trấn liên thông các xã) rất dài (trên 1000m), nhưng mặt cắt dưới 06m, cũng nên cân nhắc đặt tên, bởi thị trấn Long Giao mới thành lập, còn một quá trình phát triển lâu dài phía trước. 

III. Danh mục đặt tên đường ở thị trấn Long Giao:
1. Tên đường ở Trung tâm hành chính huyện:

Theo thống kê của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Cẩm Mỹ, khu Trung tâm hành chính của huyện nằm trên địa bàn Thị trấn Long Giao, là địa điểm của những cơ quan lãnh đạo của Đảng bộ, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân cùng các cơ quan, ban, ngành của huyện, tức cả hệ thống chính trị của huyện; là nơi thường xuyên trực tiếp thực hiện công tác đối ngoại, đối nội của huyện, xử lý công việc hành chính, tiếp xúc với nhân dân. Đồng thời Thị trấn là đơn vị mới thành lập, các cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh theo yêu cầu và nhiệm vụ (như đã nói ở trên); từ đặc điểm này, đề án nên đặt tên đường gồm những nhà lãnh đạo của Trung ương, những nhà lãnh đạo của địa phương có nhiều đóng góp trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. 
Khi đặt tên đường có căn cứ vào quy mô vị trí của từng con đường (danh nhân, nhà lãnh đạo chính trị đã mất và được sử sách ghi nhận).
Cụ thể đặt tên cho 68 tuyến đường trong khu trung tâm hành chính như sau:
	Số

TT
	HIỆN TRẠNG TÊN ĐƯỜNG
	VỊ TRÍ
	QUY MÔ
	DỰ KIẾN 

ĐẶT TÊN

	
	
	Hiện trạng
	Quy 

hoạch
	
	

	NHÓM 1: CÁC TUYẾN ĐƯỜNG CHÍNH
	

	1
	Tuyến đường Quốc lộ 56 (đọan qua đô thị Long Giao)
	Điểm đầu giáp xã Nhân Nghĩa. 

Điểm cuối giáp xã Xuân Mỹ
	Theo quy

hoạch thị

trấn Long Giao
	Dài 7.212m 

Mặt cắt 50m
	Đường do TW quản lý không đặt tên

	2
	Đường Tỉnh 773 (Long Thành- Cẩm Mỹ - Xuân Lộc)
	Điểm đầu giao đường số 1 xã Xuân Đường. Điểm cuối giáp ranh xã Bảo Bình
	
	Dài 6.115m. 

Mặt cắt 60÷80m
	Hùng Vương

	3
	Đường N6 (nối dài N1)
	Điểm đầu giao Quốc Lộ 56. 

Điểm cuối giao đường số 5 xã Xuân Đường
	
	Dài 4.211m. 

Mặt cắt 42m
	Nguyễn Văn Linh

	4
	Đường Long Giao - Bảo Binh
	Điểm đầu QL56. 

Điểm cuối giáp xã Bảo Bình
	
	Dài 4.081m. 

Mặt cắt 17÷32m
	Trường Chinh

	5
	Đường vành đai (bao gồm đường số 33, số 32, đường D13, số 12, giáp đường vào Khu công nghệ sinh học, đường số 2 và đường số 1)
	Điểm đầu ĐT 773 (giáp đường Long Giao - Bảo Bình) 

Điểm cuối ĐT 773 thuộc xã Xuân Đường
	
	Dài 13.600m 

Mặt cắt 22÷32m
	Nguyễn Ái Quốc

	NHÓM 2: TIÊU CHÍ MẶT CẮT ĐƯỜNG TỪ 32m TRỞ LÊN
	

	6
	Đường Khu 3 Khu Phố Suối Cả
	Điểm đầu QL56. Điểm cuối thuộc xã Xuân Đường
	
	Dài 2.830m. 

Mặt cắt 45m
	Phạm Ngọc Thạch

	7
	Đường D9
	Điểm đầu giao đường N10.

Điểm cuối giáp đường Khu 3 Khu Phố Suối Cả
	
	Dài 728m. 

Mặt cắt 36m
	Hoàng Sa



	8
	Đường D27
	Điểm đầu giao ĐT773. 

Điểm cuối giao đường N16
	
	Dài 540m. 

Mắt cắt 36m
	Trường Sa



	9
	Đường trục chính Cụm công nghiệp Long Giao
	Điểm đầu giao QL 56. 

Điểm cuối giao đường số 21
	
	Dài 3.994m 

Mắt cắt 42m
	Tôn Đức Thắng

	10
	Đường số 27
	Điểm đầu giao ĐT773. 

Điểm cuối giao đường Long giao - Bảo Bình
	
	Dài 1.372m. 

Mặt cắt 32m
	Võ Nguyên Giáp

	11
	Đường số 29
	Điểm đầu giao QL 56. 

Điểm cuối giao đường số 28
	
	Dài 1.352m. 

Mặt cắt 32m
	Quang Trung

	12
	Đường số 14
	Điểm đầu giao đường ĐT 773.

Điểm cuối giao đường số 12
	
	Dài 867m. 

Mặt cắt 32m
	Ngô Gia Tự 

	13
	Đường số 15
	Điểm đầu giao đường ĐT 773.

Điểm cuối giao đường số 12
	
	Dài 845m. 

Mặt cắt 32m
	Nguyễn Bỉnh Khiêm

	14
	Đường số 16
	Điểm đầu giao đường N16.

Điểm cuối giao đường số 12
	
	Dài 286m. 

Mặt cắt 32m
	Chu Văn An

	15
	Đường D15
	Điểm đầu giao ĐT 773

Điểm cuối giao đường N10
	
	Dài 380m.

 Mặt cắt 32m
	Lương Thế Vinh

	NHÓM 3: TIÊU CHÍ MẶT CẮT ĐƯỜNG DƯỚI  32m
	

	16
	Đường D25-2
	Điểm đầu giao ĐT773. 

Điểm cuối giao đường N16
	
	Dài 542m.

Mặt cắt 18m
	Hồ Thị Hương

	17
	Đường D21
	Điểm đầu giao ĐT773. 

Điểm cuối giao đường số12
	
	Dài 823m. 

Mặt cắt 24m
	Phan Đăng Lưu



	18
	Đường N8-1
	Điểm đầu giao đường D9. 

Điểm cuối giao đường D25-2
	
	Dài 585m.

 Mặt cắt 18m
	Võ Văn Tần

	19
	Đường N10
	Điểm đầu giao đường số 14. 

Điểm cuối giao đường D3-1
	
	Dài 1.906m. 

Mặt cắt 24m
	Lê Lợi

	20
	Đường D7
	Điểm đầu giao đường N6. 

Điểm cuối giao đường N20
	
	Dài 361m. 

Mặt cắt 18m
	Nguyễn Trãi

	21
	Đường D3-1
	Điểm đầu giao đường N6. 

Điểm cuối giao đường N20
	
	Dài 340m. 

Mặt cắt 18m
	Hoàng Hoa Thám

	22
	Đường 14-2
	Điểm đầu giao đường D3-1. Điểm cuối giao đường D17
	
	Dài 576m. 

Mặt cắt 16m
	Huỳnh Văn Nghệ

	23
	Đường D11
	Điểm đầu giao đường N10. 

Điểm cuối giao đường N18
	
	Độ dài 217m. 

Mặt cắt 16m
	Huỳnh Thiện Nghệ

	24
	Đường D13
	Điểm đầu giao đường N10 

Điểm cuối giao đường số 32.
	
	Dài 2.198m. 

Mặt cắt 24m
	Lê Hồng Phong



	25
	Đường N8-2
	Điểm đầu giao đường D3-1. Điểm cuối giao đường D7
	
	Dài 162m. 

Mặt cắt 18m
	Nguyễn Tri Phương

	26
	Đường N16
	Điểm đầu giao đường 14.

 Điểm cuối giao đường D13
	
	Dài 1.448m. 

Mặt cắt 18m
	Nguyễn Văn Cừ

	27
	Đường N18
	Điểm đầu giao đường D21

Điểmcuối giao đường D7
	
	Dài 570m. 

Mặt cắt 12m
	Nguyễn Thị Minh Khai



	28
	Đường N20
	Điểm đầu QL 56

Điểmcuối giao đường N16
	
	Dài 1.318m. 

Mặt cắt 12m
	Lý Thường Kiệt



	29
	Đường N4-2


	Điểm đầu giao đường D25-2. Điểm cuối giao đường D15
	
	Dài 330m.

 Mặt cắt 18m
	Trương Văn Bang



	30
	Đường D19
	Điểm đầu giao đường N16. 

Điểm cuối giao đường N10
	
	Dài 160m. 

Mặt cắt 17m
	Trần Quang Diệu



	31
	Đường D23
	Điểm đầu giao đường N16.

 Điểm cuối giao đường N10
	
	Dài 160m. 

Mặt cắt 17m
	Bùi Thị Xuân

	32
	Đường D30
	Điểm đầu giao ĐT 773. 

Điểm cuối giáp đường khu 3 Khu Phố Suối Cả
	
	Dài 312m. 

Mặt cắt 24m
	Trần Quang Khải

(tướng nhà Trần)

	33
	Đường D31
	Điểm đầu giao ĐT 773. 

Điểm cuối giáp đường khu 3 Khu Phố Suối Cả
	
	Dài  343m. 

Mặt cắt 16m
	Trần Nhật Duật

(tướng nhà Trần)

	34
	Đường D28 


	Điểm đầu giáp đường số 12. Điểm cuối giáp đường khu 3 Khu Phố Suối Cả
	
	Dài 1.271m. 

Mặt cắt 24m
	Trần Quốc Tuấn

(Hưng Đạo đại vương)

	35
	Đường N2 (khu dân cư số 2)
	Điểm đầu giao đường D27. 

Điểm cuối giao đường D28
	
	Dài 300m. 

Mặt cắt 18m
	Trần Bình Trọng

	36
	Đường N3 (khu dân cư số 2)
	Điểm đầu giao đường D27. 

Điểm cuối giao đường số 15
	
	Dài 518m. 

Mặt cắt 16m
	Trần Quốc Toản

	37
	Đường D2 (khu dân cư số 2)
	Điểm đầu giao đường N2. 

Điểm cuối giao đường N10
	
	Dài 231m. 

Mặt cắt 16m
	Mạc Đỉnh Chi

	38
	Đường D4 (khu dân cư số 2)
	Điểm đầu giao đường N2. 

Điểm cuối giao đường N10
	
	Dài 232m. 

Mặt cắt 16m
	Đoàn Thị Điểm

	39
	Đường N7
	Điểm đầu giao quốc lộ 56.

Điểm cuối giao đường số 27
	
	Dài 340m. 

Mặt cắt 18m
	Nguyễn Du



	40
	Đường N8
	Điểm đầu giao Quốc lộ 56.

 Điểm cuối giao đường số 27
	
	Dài 255m. 

Mặt cắt 16m
	Châu Văn Liêm

	41
	Tuyến số 3
	Điểm đầu đường số 28. Điểm cuối giao đường N8
	
	Dài 728m. 

Mặt cắt 18m
	Hà Huy Giáp



	42
	Tuyến số 1
	Điểm đầu đường số 28. Điểm cuối giao đường N7
	
	Dài 554m. 

Mặt cắt 18m
	Tống Viết Dương

	43
	Tuyến số 2


	Điểm đầu đường số 28. Điểm cuối giáp đường Long Giao Bảo Bình
	
	Dài 392m. 

Mặt cắt 18m
	Trần Công An

	44
	Đường số 03
	Điểm đầu giao đường số 12.

Điểm cuối giao đường số 09
	
	Dài 1.050m. 

Mặt cắt 22m
	Nguyễn Hữu Cảnh

	45
	Đường số 04
	Điểm đầu giao đường ĐT773.

Điểm cuối giao đường số 12
	
	Dài 892m. 

Mặt cắt 22m
	Lê Hữu Trác 

	46
	Đường số 05
	Điểm đầu giao đường ĐT773.

Điểm cuối giao đường số 12
	
	Dài 657m. 

Mặt cắt 22m
	Lý Nam Đế

	47
	Đường số 06
	Điểm đầu giao đường ĐT773.

Điểm cuối giao đường số 12
	
	Dài 1.004m. 

Mặt cắt 22m
	Hoàng Diệu

	48
	Đường số 07
	Điểm đầu giao đường ĐT773.

Điểm cuối giao đường số N1
	
	Dài 462m. 

Mặt cắt 22m
	Võ Thị Sáu

	49
	Đường số 08
	Điểm đầu giao đường ĐT773.

Điểm cuối giao đường số 07
	
	Dài 1.140m. 

Mặt cắt 22m
	Hoàng Minh Châu

	50
	Đường số 09
	Điểm đầu giao đường số 10.

Điểm cuối giao đường số 11
	
	Dài 1.540m. 

Mặt cắt 22m
	Lê Đại Hành

tức Lê Hoàn

	51
	Đường số 10
	Điểm đầu giao đường số 8.

Điểm cuối giao đường số 11
	
	Dài 657m. 

Mặt cắt 22m
	Võ Duy Dương

	52
	Đường số 11
	Điểm đầu giao đường giáp cụm CN Long Giao.

Điểm cuối giao đường ĐT 773
	
	Dài 4.121m. 

Mặt cắt 22m
	Võ Văn Kiệt

	53
	Đường số 13
	Điểm đầu giao đường số 14.

Điểm cuối giao đường số 12
	
	Dài 1.179m. 

Mặt cắt 18m
	Trần Văn Trà

	54
	Đường số 17
	Điểm đầu giao đường số N1.

Điểm cuối giáp ranh cụm CN Long Giao.
	
	Dài 2.389m. 

Mặt cắt 22m
	Trần Phú



	55
	Đường số 18
	Điểm đầu giao đường N1.

Điểm cuối giao đường số 17
	
	Dài 629m. 

Mặt cắt 22m
	Nguyễn Thái Học

	56
	Đường số 19
	Điểm đầu giao đường số 20.

Điểm cuối giao nút giao đường trục chính cụm CN Long Giao
	
	Dài 907m. 

Mặt cắt 22m
	Nguyễn Công Trứ



	57
	Đường số 20
	Điểm đầu giao đường trục chính cụm CN Long Giao.

Điểm cuối giao đường số 19
	
	Dài 1.138m. 

Mặt cắt 22m
	Lạc Long Quân

	58
	Đường số 21
	Điểm đầu giao đường khu 3 Khu Phố Suối Cả

Điểm cuối giao đường trục chính vào cụm CN Long Giao
	
	Dài 1.242m. 

Mặt cắt 22m
	Hàm Nghi

	59
	Đường số 22
	Điểm đầu giao đường số 24. Điểm cuối giao đường số 24
	
	Dài 576m. 

Mặt cắt 22m
	Tô Hiến Thành

	60
	Đường số 23
	Điểm đầu giao đường số 24. Điểm cuối giao đường số 24
	
	Dài 307m. 

Mặt cắt 22m
	Trần Văn Thi

	61
	Đường số 24
	Điểm đầu giao đường trục chính vào cụm CN Long Giao. Điểm cuối giao đường trục chính vào cụm CN Long Giao
	
	Dài 3.667m. 

Mặt cắt 22m
	Lý Thái Tổ

	62
	Đường số 25
	Điểm đầu giao đường vào cụm CN Long Giao

Điểm cuối giao đường số 26
	
	Dài 2.085m. 

Mặt cắt 16m
	Ngô Quyền

	63
	Đường 26
	Điểm đầu giao đường Khu 3 Khu Phố Suối Cả. Điểm cuối giao đường trục chính vào cụm CN Long Giao
	
	Dài 1.920m. 

Mặt cắt 16m
	Đinh Tiên Hoàng

	64
	Đường số 28
	Điểm đầu giao QL 56. 

Điểm cuối giao đường Long giao - Bảo Bình
	
	Dài 724m. 

Mặt cắt 16m
	Hoàng Cầm

	65
	Đường số 30
	Điểm đầu giao đường QL 56. Điểm cuối giáp ranh xã Nhân Nghĩa
	
	Dài 844m. 

Mặt cắt 18m
	Nguyễn An Ninh

	66
	Đường số 31
	Điểm đầu giao đường QL56. Điểm cuối giao đường số 30
	
	Dài 647m. 

Mặt cắt 18m
	Trần Thượng Xuyên

	67
	Đường số 34
	Điểm đầu giao đường Hoàn Quân - Xuân Mỹ. Điểm cuối giao đường số 32
	
	Dài 774m. 

Mặt cắt 22m
	Trương Định

	68
	Đường số D17
	Điểm đầu giao đường N10. Điểm cuối giao đường N20
	
	Dài 310m. 

Mặt cắt 16m
	Điểu Xiển


2. Tên đường ở ba khu phố Suối Cả, Suối Râm, Hoàn Quân:

Theo thống kê của UBND Thị trấn Long Giao, trong 03 khu phố có 31 tuyến đường thị trấn Long Giao cần đặt tên. Đây là những tuyến đường giao thông quan trọng nối liền thị trấn với các khu phố trong thị trấn. 
Theo Quy định của Luật Giao thông đường bộ (Luật số 23/2008/QH) được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 13 tháng 11 năm 2008; Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ, Ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường phố và công trình công cộng; chỉ đặt tên cho những đường có mặt cắt từ 6m trở lên. Nhưng do đặc điểm của thị trấn, các đường trong ba khu phố đều có mặt cắt dưới 6m; nhưng để thuận lợi cho công tác quản lý xã hội, hành chính, đồng thời trong tương lai với mức độ giao thông cao, phát triển đô thị, các đường sẽ nâng cấp và mở rộng, do vậy cũng nên đặt tên đường để góp phần cho định hướng phát triển công nghiệp hóa hiện đại hóa trên địa bàn, gắn với việc gắn biển số nhà….

Những con đường gắn liền với địa điểm đóng quân của Sư đoàn 302, nơi có di tích quốc gia Địa điểm xây dựng lực lượng vũ trang cứu nước Campuchia sẽ đặt tên những vị tướng chỉ huy có công trong chiến dịch Xuân Lộc và Hồ Chí Minh năm 1975, những đường còn lại đặt tên những danh nhân văn hóa cách mạng.

Tên 31 tuyến đường trong ba khu phố thuộc thị trấn Long Giao như sau:

	STT
	HIỆN TRẠNG TÊN ĐƯỜNG
	VỊ TRÍ
	QUY MÔ
	DỰ KIẾN

ĐẶT TÊN

	
	
	Hiện trạng
	Quy hoạch
	
	

	NHÓM 1 (QUY MÔ >500 mét VÀ CÁC TUYẾN TRỤC CHÍNH)

	69
	Đường số 2 tổ 6 khu đồi 57
	Điểm đầu giao đường Long Giao – Bảo Bình

Điểm cuối giáp đất nhà dân
	Quy

hoạch

8m
	Dài 830m. 

Mặt cắt 3m
	Hoàng Văn Thụ

	70
	Đường tổ 4 

khu đồi 57
	Điểm đầu giáp lô cao su Nông trường

Điểm cuối giáp lô cao su Xuân Mỹ
	Quy

hoạch

8m
	Dài 950m. 

Mặt cắt 3m
	Huỳnh Văn Lũy

	71
	Đường tổ 3 

khu đồi 57
	Điểm đầu giao đường Long Giao – Bảo Bình

Điểm cuối giáp xã Nhân Nghĩa
	Quy

hoạch

8m
	Dài 1.200m. 

Mặt cắt 3m
	Phạm Văn Đồng

	72
	Đường hẽm chùa Long Giao
	Điểm đầu giao QL 56. Điểm cuối giáp đường khu 1 Suối Râm
	Quy

hoạch

8m
	Dài 550m. 

Mặt cắt 3,5m
	Hồ Tùng Mậu

	73
	Đường nhánh 3 Suối Râm - Suối Cả
	Điểm đầu giao đường 28

Điểm cuối giáp đường bê tông
	Quy

hoạch

8m
	Dài 580m

Mặt cắt 3m
	Phan Chu Trinh



	74
	Đường nhánh 1 khu 4 Suối Cả
	Điểm đầu giao đường QL 56. 

Điểm cuối giáp rẫy nhà dân
	Quy

hoạch

8m
	Dài 650. 

Mặt cắt 3m
	Huỳnh Thúc Kháng



	75
	Đường khu 5 Suối Cả
	Điểm đầu giao đường Quốc Lộ 56

Điểm cuối giáp lô cao su Nông trường
	Quy

hoạch

8m
	Dài 670m. 

Mặt cắt 3m
	Thích Quảng Đức

	76
	Đường nhánh 2 Suối Râm-Suối Cả
	Điểm đầu giao đường khu 1 Suối Râm. Điểm cuối giáp lô cao su nông trường
	Quy

hoạch

8m
	Dài 800m. 

Mặt cắt 3m
	Đặng Thai Mai

	77
	Đường khu 4 Suối Cả
	Điểm đầu giao đường Khu 5 Suối Cả

Điểm cuối giáp lô cao su Nông trường
	Quy

hoạch

8m
	Dài 900m. 

Mặt cắt 3m
	Nguyễn Chí Thanh

	78
	Đường nhánh 2 khu Cẩm Tiêm, Hoàn Quân
	Điểm đầu giáp lô cao su nông trường
Điểm cuối giáp rẫy nhà dân
	Quy

hoạch

8m
	Dài 800m. 

Mặt cắt 3m
	Phan Đình Phùng

	79
	Đường tổ 11 Hoàn Quân
	Điểm đầu giao QL 56. Điểm cuối giáp lô cao su nông trường
	Quy

hoạch

8m
	Dài 800m. 

Mặt cắt 3m
	Hà Huy Tập

	80
	Đường nhánh khu 1 Cẩm Tiêm, Hoàn Quân
	Điểm đầu giao đường vào khu Cẩm Tiêm, Hoàn Quân
Điểm cuối giáp rẫy nhà dân
	Quy

hoạch

8m
	Dài 997m. 

Mặt cắt 3m
	Trần Đại Nghĩa

	NHÓM 2 (QUY MÔ <500 mét)

	81
	Đường tổ 21 

khu 6 Suối Râm
	Điểm đầu giao QL56

Điểm cuối giáp đất nhà dân
	Quy

hoạch

8m
	Dài 217m. 

Mặt cắt 3m
	Nguyễn Nam Hưng

(AH.LLVT)

	82
	Đường tổ 3 

khu 1 Suối Râm
	Điểm đầu giao đường QL56

Điểm cuối giáp đất nhà dân
	Quy

hoạch

8m
	Dài 277m. 

Mặt cắt 3m
	Lê Bá Ước

(AH.LLVT)

	83
	Đường tổ 11 

khu 3 Suối Râm
	Điểm đầu giáp lô cao su Nông trường

Điểm cuối giáp đất nhà dân
	Quy

hoạch

8m
	Dài 380m. 

Mặt cắt 3m
	Nguyễn Văn Trỗi

(AHLLVT)

	84
	Đường số 1 

tổ 6 khu đồi 57
	Điểm đầu giao đường Long Giao – Bảo Bình

Điểm cuối giáp đất nhà dân
	Quy

hoạch

8m
	Dài 380m. 

Mặt cắt 3m
	Nguyễn Thị Định

(AH.LLVT)

	85
	Đường nhánh 3 khu 4 Suối Cả
	Điểm đầu giao đường Long Giao – Bảo Bình

Điểm cuối giáp đất nhà dân
	Quy

hoạch

8m
	Dài 250m. 

Mặt cắt 3m
	Lý Tự Trọng

	86
	Đường đồi 57
	Điểm đầu giao QL 56. Điểm cuối giáp lô cao su nông trường
	Quy

hoạch

8m
	Dài 265m. 

Mặt cắt 3m
	Tôn Thất Tùng

	87
	Đường vào trường bắn
	Điểm đầu giao QL 56. Điểm cuối giáp đất sư đoàn 302
	Quy

hoạch

8m
	Dài 320m. 

Mặt cắt 4m
	Phan Bội Châu

	88
	Đường nhánh 1D Hoàng Quân
	Điểm đầu giao đường số 1 Hoàn Quân. Điểm cuối giáp đường vành đai lô cao su nông trường
	Quy

hoạch

8m
	Dài 220m. 

Mặt cắt 3m
	Ngô Thời Nhiệm

	89
	Đường nhánh 1N Hoàn Quân
	Điểm đầu giao đường Hoàn Quân-XM. Điểm cuối giáp đường tổ 10 Hoàn Quân
	Quy

hoạch

8m
	Dài 260m.

Mặt cắt 3m
	Trần Hữu Trang

	90
	Đường nhánh 2D Hoàn Quân
	Điểm đầu giao sân banh nông trường. Điểm cuối giáp đường vành đai lô cao su nông trường
	Quy

hoạch

8m
	Dài 320m. 

Mặt cắt 3m
	Hồ Biểu Chánh

	91
	Đường tổ 8 Hoàn Quân
	Điểm đầu giáp lô cao su nông trường
Điểm cuối giáp rẫy nhà dân
	
	Dài 320m.

Mặt cắt 3m
	Trịnh Hoài Đức

	92
	Đường nhánh 3N Hoàn Quân
	Điểm đầu giao đường 5D Hoàn Quân. 

Điểm cuối giáp lô cao su nông trường
	Quy

hoạch

8m
	Dài 330m. 

Mặt cắt 3m
	Lê Quang Định

	93
	Đường nhánh 3D Hoàn Quân
	Điểm đầu giao đường tổ 7 Hoàn Quân. 

Điểm cuối giáp đường vành đai lô cao su nông trường
	Quy

hoạch

8m
	Dài 340m. 

Mặt cắt 3m
	Ngô Nhơn Tịnh

	94
	Đường nhánh 4D Hoàn Quân
	Điểm đầu giao đường tổ 7 Hoàn Quân. 

Điểm cuối giáp đường vành đai lô cao su nông trường
	Quy

hoạch

8m
	Dài 340m. 

Mặt cắt 3m
	Lê Quý Đôn

	95
	Đường nhánh 5D Hoàn Quân
	Điểm đầu giao đường tổ 7 Hoàn Quân. 

Điểm cuối giáp đường vành đai lô cao su nông trường
	Quy

hoạch

8m
	Dài 340m. 

Mặt cắt 3m
	Phạm Hồng Thái

	96
	Đường tổ 12 Hoàn Quân
	Điểm đầu giao QL 57 Điểm cuối giáp lô cao su nông trường
	Quy

hoạch

8m
	Dài 350m. 

Mặt cắt 3,5m
	Nguyễn Đình Chiểu

	97
	Đường nhánh 2N Hoàn Quân
	Điểm đầu giao đường 5D Hoàn Quân. 

Điểm cuối giáp lô cao su nông trường
	Quy

hoạch

8m
	Dài 400m.

 Mặt cắt 3m
	Nguyễn Trung Trực

	98
	Đường tổ 10 Hoàn Quân
	Điểm đầu giao QL 56 Điểm cuối giáp đường vành đai lô cao su nông trường
	Quy

hoạch

8m
	Dài 450m. 

Mặt cắt 3m
	Tạ Quang Bửu



	99
	Đường nhánh 4N Hoàn Quân
	Điểm đầu giao đường Hoàn Quân – Xuân Mỹ; Điểm cuối giao với đường tổ 10 ấp Hoàn Quân
	Quy

hoạch

8m
	Dài 260m. 

Mặt cắt 3m
	Duy Tân




Trên đây là đề án Đặt đổi tên đường và công trình công cộng trên địa bàn thị trấn Long Giao huyện Cẩm Mỹ, kính trình Hội đồng Tư vấn Đặt đổi tên đường và công trình công cộng của Tỉnh để xem xét và trình với Ủy ban Nhân dân và Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua.
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